
PHỤ LỤC
DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2027)

(Kèm theo Công văn số: 1356 /UBND-VHXH, ngày 03/6/2026 của UBND xã Đăk Plô)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung

Nhóm
đối

tượng
Điều 2,

NQ
31/2025
hiện có

Số lượng
nhóm đối

tượng Điều 2,
NQ 31/2025

hiện có, quản
lý tại địa
phương

Chính sách hỗ trợ về y
tế (Khoản 1, Điều 4, NQ

31) Thành
tiền

Chính sách hỗ trợ thăm hỏi khi
ốm đau phải điều trị nội trú dài
ngày tại Bệnh viện hoặc Trung

tâm y tế (Khoản 2, Điều 4, NQ 31
từ 03 ngày trở lên)

Thành
tiền Ghi chú (Thuyết minh)

Mức hỗ
trợ tại
điểm a

Mức hỗ trợ
tại điểm b

Mức hỗ
trợ tại
điểm a

Mức hỗ trợ
tại điểm b

Mức hỗ trợ
tại điểm c

1
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng
01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng
tháng

1 0 0 0 0 0 0 0 Không còn đối tượng này

2
Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01
năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm
1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

2 0 0 0 0 0 0 0 Không còn đối tượng này

3 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đang
hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

3 0 0 0 0 0 0 0 Không còn đối tượng này

4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu
đãi hàng tháng

5 0 0 0 0 0 0 0 Không còn đối tượng này

5

Thương binh, người hưởng chính sách như
thương binh và thương binh loại B được công
nhận trước ngày 21/12/1993 đang hưởng trợ cấp
ưu đãi hàng tháng (có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ
81% trở lên)

6 0 0 0 0 0 0 0 0
Địa phương đang quản lý 14 TB có tỷ lệ tổn

thương cơ thể từ 21-60%, không thuộc diện thụ
hưởng

6 Bệnh binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
(có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên) 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Địa phương đang quản lý 58 BB . Trong đó: 51
BB có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61-70%; 7 BB

có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71-80%, không
thuộc diện thụ hưởng

7

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc
hóa học và con đẻ của người hoạt động kháng
chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ
cấp ưu đãi hàng tháng (có tỷ lệ tổn thương cơ thể
từ 81% trở lên)

9 0 0 0 0 0 0 0 0

Địa phương đang quản lý 15 đối tượng. Trong
đó có 14 từ 61% đến 80%, không thuộc diện
thụ hưởng; Qua rà soát trên địa bàn có 01 đối
tượng từ 81% trở lên, thuộc diện thủ hưởng

8

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 0 0
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